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Phụ lục số 01

DANH SÁCH CÔNG AN XÃ BÁN CHUYÊN TRÁCH NGHỈ VIỆC TRƯỚC NGÀY 01/7/2024 ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ
(Kèm theo Công văn số 10931/SNV-XDCQ ngày 05/10/2026 của Sở Nội vụ)
	


STT
	


Họ và tên
	

Ngày, tháng, năm sinh
	
Xã, phường trước sắp xếp
	
Xã , phường sau sắp xếp
	Quá trình tham gia lực lượng Công an xã bán chuyên trách
	Tình trạng hồ sơ
	


Ghi chú

	
	
	
	
	
	
Chức danh
	
Thời điểm được bố trí
	
Thời điểm nghỉ việc
	Tổng thời gian công tác liên tục
	
Lý do nghỉ việc
	
Đầy đủ
	
Chưa đầy đủ
	
Có vướng mắc về căn cứ pháp lý
	

	Đối tượng theo Văn bản 1670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đối tượng theo Văn bản 1921
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	NGƯỜI RÀ SOÁT
	CÔNG AN XÃ
	UBND XÃ/PHƯỜNG

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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TỔNG KINH PHÍ DỰ KIẾN HỖ TRỢ



Phụ lục số 02

(Kèm theo Công văn số ……/SNV-XDCQ ngày ……/10/2026 của Sở Nội vụ)

	
STT
	
Họ và tên
	
Tổng thời gian công tác
	
Mức phụ cấp làm căn cứ tính hỗ trợ
	Mức hỗ trợ dự kiến (tính theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP)
	
Ghi chú

	Đối tượng theo văn bản 1670
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Đối tượng theo văn bản 1921
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Lưu ý: Số liệu và kinh phí tại Phụ lục này là kết quả rà soát, tổng hợp và dự kiến phục vụ việc tham mưu, không phải quyết định xác định đối tượng, mức hưởng hoặc căn cứ chi trả. Việc giải quyết chế độ, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí chỉ thực hiện sau khi có đầy đủ căn cứ pháp lý và được cấp có thẩm quyền quyết định.

NGƯỜI RÀ SOÁT	UBND XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
